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HỆ THỐNG CÁC ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI
 

1. Đài TTDH MÓNG CÁI
 

Địa chỉ: Số 4 Hữu Nghị, P. Hoà Lạc, TX. Móng Cái, Quảng Ninh
 

Tel: +84-33-3886280
 

Fax: +84-33-3881320
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8155 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Móng Cái

2. Đài TTDH CỬA ÔNG
 

Địa chỉ: Cảng vụ Hàng hải Cửa Ông, P. Cửa Ông, TX. Cẩm Phả, Quảng Ninh
 

Tel: +84-33-3865513
 

Fax: +84-33-3865513
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8143 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Cửa Ông

3. Đài TTDH HÒN GAI
 

Địa chỉ: Số 10 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
 

Tel: +84-33-3826268
 

Fax: +84-33-3828600
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8173 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Hòn Gai

4. Đài TTDH HẢI PHÒNG
 

Địạ chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hải Phòng
 

Tel: +84-31-3842066
 

Fax: +84-31-3842979
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8785 kHz, 12359 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Hải Phòng MRCC

5. Trung tâm Điều hành Thông tin COSPAS-SARSAT Việt nam (VNMCC)
 

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, TP Hải Phòng
 

Tel: +84-31-3822181
 

Fax: +84-31-3842979
 

Tiếp nhận và xử lý các dữ liệu cấp cứu từ các thiết bị cấp cứu trên các phương tiện máy bay,

trên biển, trên bộ

6. Đài TTDH BẠCH LONG VĨ
 

Địa chỉ: Đèn biển Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16Đài TTDH THANH HOÁ
 

Địa chỉ: Thôn Nam Yến, Xã Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
 

Tel: +84-37-3862584
 

Fax: +84-37-3862584
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 7960 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

7. Đài TTDH BẾN THUỶ
 

Địa chỉ: Khu nhà nghỉ A7, Cảng Cửa Lò, TX. Cửa Lò, Nghệ An
 

Tel: +84-38-3952177
 

Fax: +84-38-3951577
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 7915 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

8. Đài TTDH HÒN LA
 

Địa chỉ: Cảng vụ Hàng hải Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 

Tel: +84-39-3854202
 

Fax: +84-39-3854135
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

9. Đài TTDH CỬA VIỆT
 

Địa chỉ: Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Xã Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị
 

Tel: +84-53-3824292
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

10. Đài TTDH HUẾ
 

Địạ chỉ: Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Xã Phú Tân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
 

Tel: +84-54-3856802
 

Fax: +84-54-3856801
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8149 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

11. Đài TTDH ĐÀ NẴNG
 

Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng
 

Tel: +84-511-3655960/3650177
 

Fax: +84-511-3650177
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8294 kHz; 12359 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Đà Nẵng MRCC
 

 

12. Đài TTDH DUNG QUẤT
 

Địa chỉ: Đèn biển Kỳ Hà, Xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam
 

Tel: +84-510-3872501
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16

13. Đài TTDH LÝ SƠN
 

Địa chỉ: Đèn biển Ba Làng An, Thôn Phú Quý, Xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 

Tel: +84-55-3626469
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

14. Đài TTDH QUY NHƠN
 

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn
 

Tel: +84-56-3891334
 

Fax: +84-56-3891333
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 7927 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

15. Đài TTDH PHÚ YÊN
 

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường 7, Huyện Tuy Hoà, Phú Yên
 

Tel: +84-75-3842681
 

Fax: +84-75-3842680
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 7966 kHz

16. Đài TTDH NHA TRANG
 

Địa chỉ: Số 40/ 1 Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang
 

Tel: +84-58-3590098/3590099
 

Fax: +84-58-3590098
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8146 kHz

17. Đài TTDH CAM RANH
 

Địa chỉ: Phường Cam Hải Đông, TX. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà
 

Tel: +84-58-3989181/3989148
 

Fax: +84-58-3989181
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 7948 kHz

18. Đài TTDH PHAN RANG
 

Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Thôn Mỹ Phước, Xã Mỹ Hải, TX. Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận
 

Tel: +84-68-3839028
 

Fax: +84-68-3839028
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 7912 kHz

19. Đài TTDH PHAN THIẾT
 

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Hưng Long, Thị xã Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 

Tel: +84-62-3833092/3833085
 

Fax: +84-62-3833085
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 7990 kHz

20. Đài TTDH VŨNG TÀU
 

Địa chỉ: Đồi Ngọc Tước, Hẻm 259 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu
 

Tel: +84-64-3852890/3856656
 

Fax: +84-64-3844596
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 6230 kHz; 8137 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

21. Đài TTDH HỒ CHÍ MINH
 

Địa chỉ: Số 432-436 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
 

Tel: +84-8-39404148/38222973
 

Fax: +84-8-39404581
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8294 kHz; 12359 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Hồ Chí Minh

21. Đài TTDH BẠC LIÊU
 

Địa chỉ: Đèn biển Ba Động, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
 

Tel: +84-74-3839087
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16

22. Đài TTDH CẦN THƠ
 

Địa chỉ: Số 14/ 11 Lê Hồng Phong, TP. Cần Thơ
 

Tel: +84-71-3841240
 

Fax: +84-71-3841240
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 6227 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

23. Đài TTDH CÔN ĐẢO
 

Địa chỉ: Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 

Tel: +84-64-3630486
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16

24. Đài TTDH CÀ MAU
 

Địa chỉ: Khóm 5, Phường 1, đường Ngô Quyền, Thành phố Cà Mau
 

Tel: +84-780-3811507
 

Fax: +84-780-3590455
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 7969 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Cà Mau

25. Đài TTDH KIÊN GIANG
 

Địa chỉ: Số 546 Ngô Quyền, Phưòng Vĩnh Lạc, TX. Rạch Giá, Kiên Giang
 

Tel: +84-77-3812306
 

Fax: +84-77-3812603
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

- Các tần số và phương thức theo GMDSS
 

- 7903 kHz cho tàu cá
 

Tần số liên lạc: 8158 kHz
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

26. Đài TTDH HÀ TIÊN
 

Địa chỉ: Cảng vụ Hàng hải Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiến Lương, Kiên Giang
 

Tel: +84-77-3854601
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Hà Tiên

27. Đài TTDH THỔ CHU
 

Địa chỉ: Đèn biển Núi Nai, Xã Đảo Dài, Huyện Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16

28. Đài TTDH PHÚ QUỐC
 

Địa chỉ: Đèn biển Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
 

Tel: +84-77-3848638
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Phú Quốc
 

 

29. Đài TTDH LÝ SƠN
 

Địa chỉ: Đèn biển Ba Làng An, Thôn Phú Quý, Xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 

Tel: +84-55-3626469
 

Tần số trực canh cấp cứu:
 

Phương thức DSC: kênh 70; Phương thức Thoại: kênh 16
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi
 

 

30. ĐÀI THÔNG TIN VỆ TINH INMARSAT HẢI PHÒNG
 

Địa chỉ: Km 7, Phạm Văn Đồng, P. Hải Thành, Dương Kinh TP. Hải Phòng
 

Tel: +84-31-3880114/3746738
 

Fax: +84-31-3981615/ 3746738
 

Hệ thống trực canh cấp cứu: Inmarsat-B, Inmarsat-C
 

Dịch vụ liên lạc: Thoại, Fax, Data. HSD,broadband... qua vệ tinh 
 

Đơn vị TKCN Hàng hải: VNMRCC

 

HỆ THỐNG ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI

Đầy đủ

Đầy đủ

 Văn bản mới ban hành

báo cáo số liệu thống kê tháng 11
năm 2018 

Công điện về ứng phó với bão số 8
trên biển Đông 

V/v:báo cáo tình hình tai nạn hàng
hải tháng 11/2018 

Quyết định phê duyệt danh sách
thí sinh đủ điều kiện tham dự xét
tuyển đặc cách viên chức vào làm
việc tại Cảng vụ hang hải hải Bình
Thuận 

Quy trình đăng ký tàu biển không
thời hạn

V/v: Thông báo Sổ thuyền viên
không còn giá trị sử dụng 

GCNKNCM và GCNGCNKNCM
không còn giá trị sử dụng

V/v Nghị định số 147/2018/NĐ-CP
về sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định quy định về điều
kiện kinh doanh trong lĩnh vực
hàng hải

 Thư viện ảnh

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy Viên
Ban cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ
GTVT trao quyết định của Bộ trưởng Bộ
GTVT cho tân Cục trưởng Nguyễn
Xuân Sang tại Lễ công bố

 Video sự kiện

Zum Aktivieren von Adobe Flash
Player anklicken.
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 cuchhvn@vinamarine.gov.vn

 English

Zum Aktivieren von Adobe Flash Player anklicken.

Trang chủ  Liên hệ  Phản ánh - Kiến nghị  Sơ đồ cổng  Thông tin nội bộ  Dịch vụ công trực tuyến   Thư điện tử Từ khóa cần tìm

http://dktb.dichvucong.vinamarine.gov.vn/webdktb/TraCuuDuLieuTau.aspx
http://thuyenvienvavieclam.vinamarine.gov.vn/
http://qltv.dichvucong.vinamarine.gov.vn/webqltv/TraCuuDulieuTV.aspx
http://fleetone.vishipel.vn/
http://vishipel.com.vn/index.aspx?page=solutions&cat=92
http://vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=news&tab=dredging
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=safety&tab=htdb
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=safety&tab=ttdh
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=safety&tab=qttkcn
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=traffic&tab=atgt
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=csattt
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=gallery
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=video
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=4963
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=4958
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=4957
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=4961
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=4955
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=4956
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=4954
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=lawdetail&id=4953
http://www.vinamarine.gov.vn/images/Pic_Beautiful/Larger/vinamarine3312102015.JPG
mailto:cuchhvn@vinamarine.gov.vn
http://www.vishipel.com.vn/
mailto:cuchhvn@vinamarine.gov.vn
javascript:__doPostBack('lang1$ImageButton_E','')
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=contact
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=comments
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=sitemap
http://www.vinamarine.gov.vn/login.aspx
http://dichvucong.vinamarine.gov.vn/
http://mail.vinamarine.gov.vn/
pc
Hervorheben


